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Câu 1. Sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào?
A. Đa cực.						B. Một cực nhiều trung tâm.
C. Đa cực nhiều trung tâm.				D. Đơn cực.
[bookmark: _GoBack]Câu 2.Theo Kế hoạch Mácsan (1947), Mĩ sẽ viện trợ cho Tây Âu bao nhiêu tiền để khôi phục kinh tế?
A. 17 tỉ USD.            B. 18 tỉ USD.              C. 70 tỉ USD.                  D. 71 tỉ USD.
Câu 3. Xu thế hoà hoãn Đông - Tây xuất hiện từ khi nào ?
A. Đầu những năm 70 của thế kỉ XX.               B. Cuối những năm 70 của thế kỉ XX.
C. Đầu những năm 80 của thế kỉ XX.               D. Cuối những năm 80 của thế kỉ XX.
Câu 4. Chiến tranh lạnh chính thức chấm dứt vào thời điểm nào ?
A. Tháng 2/1989.       B. Tháng 12/1991.      C. Tháng 12/1989.       D. Tháng 2/1988.
Câu 5. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ vào thời điểm nào?
A. Năm 1989.       B. Năm 1990.               C. Năm 1991.       D. Năm 1992.
Câu 6. Nguyên thủ hai cường quốc Mĩ và Liên Xô đã gặp nhau tại đâu để cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh?
A.Crưm.        B. Ôđetxa.                C. Đảo Manta.        D. Xan Phranxixcô.
Câu 7. Trong cuộc gặp gỡ không chính thức ở Manta (Địa Trung Hải, 12/1989), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô và Tổng thống Mĩ đã cùng tuyên bố
A. chấm dứt việc chạy đua vũ trang.               B. hạn chế vũ khí hạt nhân hủy diệt.
C. chấm dứt Chiến tranh lạnh.                         D. giữ gìn hòa bình, an ninh cho nhân loại.
Câu 8. Hội nghị Ianta (2 - 1945) đã quyết định thành lập tổ chức
	A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).	B. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
	C. Liên hợp quốc (UN).				D. Liên minh châu Âu (EU).
Câu 9. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ Đông Đức và Tây Đức được kí kết vào năm
A. 1970.                 B. 1971.                   C. 1972.                           D. 1973.
Câu 10. Đầu tháng 8 - 1975, 33 nước châu Âu cùng với những nước nào ký kết Định ước Henxinki?
A. Mĩ và Liên Xô.       B. Mĩ và Pháp.         C. Mĩ và Canađa.         D. Mĩ và Anh.
Câu 11. Liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ cầm đầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu là
A. tổ chức Hiệp ước Bắc đại tây dương NATO.    	B. tổ chức SEATO.     
C. tổ chức Hiệp ước phòng thủ VÁCSAVA.		D. tổ chức CENTO.       
Câu 12. Sự kiện nào phá vỡ mối quan hệ đồng minh giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Sự ra đời của học thuyết Truman.			B. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
C. Sự thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).   D. Mĩ thực hiện “Kế hoạch Mácsan”.
Câu 13. Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Liên Xô và Mĩ là
A. đồng minh.              B. đối tác.                C. đối đầu.               D. hợp tác.
Câu 14. Sau khi trật tự hai cực Ianta sụp đổ, một trật tự thế giới mới hình thành theo xu thế chủ đạo nào?
	A. Đơn cực.
	B. Toàn cầu hóa.
	C. Đa cực.
	D. Khu vực hóa.


Câu 15. Sau Chiến tranh lạnh, lĩnh vực nào sau đây là trọng điểm phát triển của các quốc gia?
A. Chính trị.	B. Quốc phòng.	C. Văn hóa.	D. Kinh tế.
Câu 16: Theo thỏa thuận tại Hội nghị Ianta (2 - 1945), hai nước trung lập là
	A. Áo và Bỉ. 	B. Áo và Phần Lan.	C. Bỉ và Hà Lan.	D. Áo và Hà Lan.
Câu 17. Hội nghị Ianta diễn ra trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai 
A. bùng nổ.       B. đã kết thúc.         C. đang diễn ra ác liệt.    D. bước vào giai đoạn kết thúc.
Câu 18. Thành phần tham dự Hội nghị quốc tế tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11 - 2 - 1945 bao gồm nguyên thủ của ba cường quốc
A. Mĩ, Anh, Nga.                                                 B. Mĩ , Anh, Pháp.
C. Mĩ, Anh, Liên Xô.                                          D. Liên Xô, Pháp, Mĩ.
Câu 19. Để duy trì hòa bình và an ninh thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945), Hội nghị Ianta đã quyết định
A. thành lập tổ chức Liên hợp quốc.             
B. hạn chế sản xuất vũ khí tại các nước Đức, Nhật Bản.              
C. thành lập tổ chức Hội quốc liên.               
D. thành lập Hội đồng Bảo an.
Câu 20. Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Đông Đức, Đông Âu, Bắc Triều Tiên?
A. Mĩ.               B. Anh.                  C. Pháp.                            D. Liên Xô.
Câu 21. Theo thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị Ianta (2/1945), các nước Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của
A. Nhật Bản.        B. Các nước phương Tây.      C. Liên Xô.                   D. Mĩ.
Câu 22. Quy định giao việc giải giáp quân Nhật ở Đông Dương cho quân đội Anh và quân đội Trung Hoa Dân quốc được cụ thể tại hội nghị nào?
A. Hội nghị Ianta (Liên Xô).                       B. Hội nghị Pốtxđam (Đức).
C. Hội nghị XanPhranxixcô (Mĩ).              D. Hội nghị Mátxcơva (Liên Xô).
Câu 23. Theo quy định của Hội nghị Ianta (2 - 1945), quốc gia nào dưới đây cần trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ?
A. Trung Quốc.               B. Triều Tiên.            C. Mông Cổ.            D. Nhật Bản.
Câu 24. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quân đội những nước nào chiếm đóng miền Tây nước Đức, Tây Béclin và các nước Tây Âu?
A. Liên Xô.	B. Trung Quốc.
C. Liên Xô, Trung Quốc.				D. Mĩ, Anh, Pháp.
Câu 25. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 - 1945), Liên Xô không đóng quân tại khu vực nào sau đây 
A. Đông Âu. 	B. Bắc Triều Tiên. 	              C. Tây Đức. 	         D. Đông Đức. 
Câu 26. Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai quốc gia nào?
A. Liên Xô và Mĩ.          B. Liên Xô và Anh.          C. Liên Xô và Pháp.          D. Mĩ và Anh.
Câu 27. Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947 - 1989)? 
	A. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập. 
	B. Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 
	C. Các thế lực phát xít lên cầm quyền ở một số nước châu Âu. 
	D. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được thành lập.
Câu 28: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2- 1945), Liên Xô không có phạm vi ảnh hưởng ở
A. Đông Âu.                    B. Đông Dương.              C. Đông Đức.                  D. Bắc Triều Tiên.
Câu 29. Trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
	A. trật tự Vécxai.     B. trật tự Oasinhtơn.       C. trật tự đơn cực.	D. trật tự hai cực Ianta.
Câu 30. Trong thập niên 70 của thế kỉ XX, xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là
A. đơn cực.    B. hòa hoãn Đông - Tây.    C. toàn cầu hóa.	D. đa cực.
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